
Tư TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÈ DÂN CHỦ VÀ s ự  VẶN DỤNG
• • •

T ư  TƯỞNG ĐÓ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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Phạm Văn Đức - Đỗ Thị Kim Hoa*

Dân chủ là một yếu tố quan trọng cấu thành nên một thể chế xã hội bền vững, 
dân chủ càng tiến bộ xã hội càne văn minh. Ngược lại, xã hội càng phát triển thì 
nhu cầu đòi hỏi tự do dân chủ trong quần chúng nhân dân càng cao. Trong quá trình 
vận độne và phát triến của mình, yếu tố dân chủ luôn có những tác động mạnh mẽ 
cho những tiến bộ của xã hội. Dân chủ được thực hiện đến đâu thì bản chất của xã 
hội ấy được bộc lộ đến đó. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là đỉnh cao của sự phát triển 
dân chủ hiện nay. Dân chủ xã hội chủ nghĩa càng được thực hiện thì bản chất chủ 
nghĩa xã hội càng được thê hiện rõ rệt.

Ớ Việt Nam, người đâu tiên gây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chính ỉà 
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện nay, việc đẩy mạnh nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
không thể không nghiên cứu tư tưởng của Người về dân chủ. Bài viết này tập trung 
làm rõ quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ và ý nghĩa của tư tưởng ấy trong 
thời đại ngày nay, đồng thời phân tích sự vận đụng sáne tạo của Đảne; Cộna sản 
Việt Nam trong công cuộc đổi mới hiện nay .

Trước hết, thuật ngữ dân chủ ra đời từ thế kỷ thứ VII-VI trước Công ngu}ên, 
“dân chủ” (demokratia) trong tiếng Hy lạp cổ là từ ghép, được cấu thành từ hai từ 
gốc là: Demos = nhân dân; và Kratein=cai trị. Nếu dịch sát nghĩa sẽ là nhân dân cai 
trị. Sau này nó được hiểu là tất cả quvển lực thuộc về nhãn dãn. Nhìn chung, nội 
dung này của khái niệm dân chủ vẫn được giữ nguyên cho tới ngày nay. Tuy nhiên, 
điểm khác biệt căn bản giữa dân chủ trước đây và ngàv nay chính là sự mở rộng về 
nội hàm của khái niệm này, cũng như phạm vi tiếp cận của nó ngày càng được nhìn 
nhận theo những chiều cạnh khác nhau.

Dân chủ trước đâv chủ yếu bao gồm nội dung chính trị thì nay bao trùm trong 
nó cả ý nghĩa văn minh và nhân văn sâu sắc.

* PGS. TS., Viện Triết học.
** ThS., Viện Triết học.
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Nội dung chính trị của dân chủ thể hiện trước hết ở việc thực hành dân chủ 
thông qua nhà nước pháp quyền và sự phát triển xã hội dân sự. Chính nội dung 
chính trị này của dân chủ là điếm để luận chứng cho sự cần thiết phải xây dựng nhà 
nước pháp quyền và xã hội dân sự xã hội chủ nghĩa.

Nội dung chính trị của dân chủ được mở rộng qua mỗi bước tiến của nó nhờ 
vào sự hoàn thiện nghệ thuật thực hiện quyền lực chính trị của giai cấp thống trị và 
thành quả đấu tranh của nhân dân lao động. Tiếp cận dân chủ từ nội dung chính trị 
cho phép chúng ta đi sâu vào bản chất giai cấp của dân chủ và chế độ dân chủ, của 
nhà nước và các thiết chế chính trị khác. Nó cho phép chúng ta hiểu bản chất của hệ 
thống chính trị, mối quan hệ giữa đảng cầm quyền và nhà nước quản lý. Điều đó đặt 
ra yêu cầu phải làm sáng tỏ nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo và quản lý 
xã hội.

Neu chỉ đề cập đến nội dung chính trị của dân chủ thì khái niệm dân chủ sẽ bị 
khuyết thiếu rất nhiều. Thành quả dân chủ không chỉ mang tính giai cấp được tạo ra 
nhờ sự đấu tranh của nhân dân lao động, cũng như từ phía quyền lực chính trị, mà 
còn phụ thuộc vào sự tiến bộ của khoa học - kỹ thuật, trình độ quản lý kinh tế và 
trình độ quản lý xã hội, dân trí... Nhìn chung, sự tiến bộ xã hội, trình độ phát triển 
văn minh nhân loại cũng góp phần tạo nên một nền dân chủ ngày càng hoàn thiện. 
Đến lượt nó, nền dân chủ càng hoàn thiện cũng tác động trở lại chế độ chính trị, 
buộc chế độ chính trị phải thường xuyên đổi mới, tự hoàn thiện mình.

Ngoài các nội dung trên, bản chất của dân chủ còn chứa đựng trong nó chủ 
nghĩa nhân đạo cao cả. Các giá trị nhân văn xoay quanh tư tưởng giải phóng con 
người, lý tưởng tự do, công bàng và bình đẳng là những giá trị kết tinh nên bản chất 
dân chủ. Dân chủ đòi hỏi thực hiện tự do tư tưởng, tôn trọng chân lý, khẳng định cá 
tính tự chủ, sáng tạo và tôn trọng nhân cách con người trong tranh luận để đạt đến 
chân lý. Ở đây, dân chủ là nhu cầu mang tính xã hội, thể hiện sự giải phóng xã hội 
về mặt tinh thần.

Trước khi có những lý luận của Hồ Chí Minh về dân chủ, thì trào lưu tư tưởng 
dân chủ, những lý luận về đấu tranh đòi quyên dân chủ đã du nhập vào Việt Nam, ít 
nhiều ảnh hưởng đến tư tưởng dân chủ của Hồ Chí Minh. Mặc dù những tư tưởng 
và lý luận ấy có nhiều điểm tiến bộ nhưng vẫn không vượt khỏi giới hạn của dân 
chủ tư sản. Những tư tương dân chủ tư sản mới chỉ tồn tại trong một bộ phận tầng 
lớp trên mà chưa thâm nhập vào ý thức từng người dân Việt Nam khi đó. Đó cũng 
là một trong những lý do khiến cách mạng tư sản ở Việt Nam trong nửa đầu thế kỷ 
XX không thể thành công.

Rất khâm phục ý chí của các sĩ phu yêu nước như Phan Bội Châu, Phan Chu 
Trinh..., song Hồ Chí Minh không tán thành đường lối cách mạng của họ. Người
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quyết tâm ra nước ngoài, ấp ủ hoài bão tìm một con đường cứu nước mới. Bắt đàu 
từ đó, những tư tưởng của Hồ Chí Minh về dân chủ mới - dân chủ xã hội chủ nghĩa 
được hình thành, phát triển trên cơ sở tiếp nhận một cách sáng tạo những giá trị 
trong truyền thống dân chủ của dân tộc cũng như những tinh hoa của nhân loại, đặc 
biệt là văn minh phương Tây. Trong nhiều tác phẩm của mình, Hồ Chí Minh đã đưa 
ra quan niệm của Người về dân chủ một cách khá dễ hiểu để người dân có thế lĩnh 
hội được. Trong tác phẩm Đường cách mệnh, Hồ Chí Minh viết: “Từ tiểu tổ đến đại 
hội đều theo cách dân chủ tập trung. Nghĩa là có việc gì thì ai cũne được bàn, cũng 
phải bàn. Khi bàn rồi thì bỏ thăm, ý kiến nào nhiều người theo hơn thì được. Ảy là 
dân chủ”1. Cách định nghĩa dân chủ mang tính chất minh hoạ phần nhiều, đưa ra 
một hiện tượng thể hiện cách làm dân chủ trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. 
Điều đó cho thấy một sự đơn giản và mộc mạc trong cách định nghĩa nhưng lại có 
một sự suy nghĩ hết sức sâu sắc của Hồ Chí Minh khi ấy. Bởi vì, bất kể một người 
dân nào, dù thiếu hiếu biết cũng có thể nhận biết được một phần ý nghĩa của dân 
chủ. đều nhận thức được vai trò của mình trong xã hội, mình có quyền đóng góp ý 
kiến cho những cách thức và bước đi của đất nước. Từ cách định nghĩa này của Hồ 
Chí Minh, theo nội dung chính trị thì dân chủ ở dây là dân chủ trực tiếp, mọi việc 
đều có sự tham gia góp ý kiến trực tiếp của người dân, mọi người đều được bàn bạc 
và chọn lấy ý kiến tối ưu nhất cho những vấn đề mang tính quyết định. Nó thể hiện 
quyền con người được góp V kiến vào những vấn đề chung của xã hội, của đất nước: 
“ai cũng được bàn”, đồng thời nó còn là nghĩa vụ phải thực hiện: “cũng phải bàn” . 
Cũng có lẽ vào thời điểm đó mà đưa ra một định nghĩa dân chủ mang tính hàn lảm, 
ở tầm lý luận thì chưa chắc người dân Việt Nam có thể hiểu được vì 9/10 sổ dân 
khi đó là nông dân với trình độ dân trí rất thấp thì việc làm cho dân hiểu dân chủ 
quả là khó khăn.

Sau này, khi trình độ dân trí tăng lên, Hồ Chí Minh đã trình bày tư tưởng của 
mình về dân chủ một cách sâu sắc hơn, bao quát hơn, với nghĩa là một ché độ xã 
hội, thuộc về tố chức nhà nước. Dân chủ tức là dân làm chủ vận mệnh của đất nuớc, 
là quyền lực chính trị thuộc về nhân dân, là “bao nhiêu quyền hạn đều của dân”2. 
Nhân dân đóng vai trò quyết định đích thực đổi với vận mệnh của đất nước. Có th ê  

thấy, lý tưởng cách mạng của Hồ Chí Minh là gây dựng Việt Nam thành một nước 
dân chủ với đúng nghĩa dân chủ xã hội chủ nghĩa. Tức, người dàn được giải phong 
khỏi chế độ áp bức, bóc lột, vượt lên trên là sự tự hoàn thiện mình, nâng minh lên

1. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 2, xb lần 2, 1924-1930, Nxb Chính trị quốc gia, Hà síộ'i, 
tr. 306.

2. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, xb lần 2, 1947-1949, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Mội, 
tr. 698.
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địa vị làm chủ chiếm lĩnh cái tất yếu, cái quy luật phát triển xã hội, để cải tạo xã hội 
đưa xã hội đến với tự do dân chủ.

Trước Hồ Chí Minh, nội dung chính trị của dân chủ - mọi quyền hạn đều của 
dân đã được xác định trong lịch sử tư tưởng về dân chủ. Nhưng, Hồ Chí Minh là 
một con người của thực tiễn, không phải Người nói vậy như bao nhà ỉý luận khác 
mà ‘knói đi đôi với việc làm”, và thực tiễn đã chứne minh điều đó. Cái sự làm chủ 
của dân không phải Hồ Chí Minh chỉ nhắc đến có một lần để mị dân rồi thì lãng 
quên, nó cũng không phải nhắc đến để chỉ mang tính chất tuyên truyền, vận động 
mà nó được người nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những buổi nói chuyện, buổi phổ 
biến kiến thức, trong những lá thư gửi đồng bào, những buổi toạ đàm về quyền lợi 
và nghĩa vụ của côna; dân ... với tính chất là một nguyên tẳc trong hoạt động, là 
phưcvne hướng vận động xã hội, là cương lĩnh trong hành động của dân tộc và là 
quốc sách được cụ thể hoá vào hệ thống chính trị của đất nước.

Trong buổi nói chuyện tại Trường Công an trung cấp khoá 2 năm 1961, Hồ 
Chí Minh nói: “Chính quyền dân chủ nghĩa là chính quyền do nhân dân làm chủ”1. 
Việc xác định chủ thể quyền lực là nhân dân đã cổ vũ một cách mạnh mẽ tinh thần 
của nhân dân. Như đã nói ở trên, không phải nhà nước nào cũng có dân chủ. Đối 
với Hồ Chí Minh, nhà nước phải là nhà nước của dân, do dân và vì dân, do nhân 
dân Làm chủ.

Vậy, người dân sử dụng quyền lực chính trị của mình như thế nào? Theo Hồ 
Chí Minh, nhân dân có quyền tự do lựa chọn ra những người sáng suốt nhất để thi 
hành cái quyền được làm chủ trong những hoạt động xã hội của mình. “Nhân dân là 
ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính 
quyền ấy. Thế là dân chủ”2. Đây là hình thức dân chủ đại nghị - một hình thức tiến 
bộ kỉhi đó ở Việt Nam.

Bầu cử là một trong những quyền tự do dân chủ đầu tiên mà người dân Việt 
Nam được hưởng sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời. Nhân dân có 
quyền được cầm là phiếu trên tay để tự do lựa chọn đại diện cho mình thi hành 
quyền lực nhà nước. Đồng thời, người dân có quyền kiểm tra và giám sát những 
người mà họ bầu ra có thực hiện những mong muốn mà mình giao phó và theo mục 
tiêu đề ra hay chưa. Cùng với bầu cử và ứng cử, người dân có quyền bãi miễn đại 
biểu do mình đề ra khi họ không còn đủ uy tín và khả năng hoàn thành công việc.

1. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 6, xb lần 2, 1950-1952, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 365.

2. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 7, xb lần 2, 1953-1955, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 218-219.
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Có thể nói, Hồ Chí Minh là con người của thực tiễn. Dưới sự dẫn dắt của Hồ 
Chí Minh, quyền dân chủ khôns thể chỉ nằm trên sách vở hay chỉ là lời nói suông. 
Vì vậy, trong những naày đầu tiên eiành được chính quyền, Hồ Chí Minh nhấn 
mạnh, phải ban bố ngay quvền dân chủ cho nhân dân và triển khai nó thành những 
quyền cụ thể, Người viết: “Ban bố quyền tự do dân chủ cho nhân dân: tự do ngôn 
luận, tự do xuất bán, tự do tổ chức, tự do đi lại trone nước, tự do xuất dương. Bỏ 
chế độ bắt phu và các chế độ áp bức đế quốc đặt ra”1. Hồ Chí Minh chủ trương phải 
tuyên truyền, giáo dục cho người dân nhận thức một cách đầy đủ những quyền tối 
thiểu của mình; đồng thời, cơ quan đại diện cho quyền lực của dân, những cán bộ - 
“đầy tớ của dân” cần phải quan tâm đến việc đảm bảo và thực hiện quyền dân chủ 
của dân. Đó chính là tư tưởng và hành động của một vị lãnh tụ, một nhân cách vĩ 
đại chân chính luôn nghĩ đến dân và làm lợi cho dân.

Có thể thấy, dân chủ mà Hồ Chí Minh đưa ra không dừng lại ở nội dung chính 
trị, quyền lực chính trị. Ngoài ý nghĩa ấy, Hồ Chí Minh còn chơ chúne ta thấu hiểu 
hơn về nội dung nhân văn và nhân đạo của dân chủ. Theo Hồ Chí Minh, dân chủ là 
một nhu cầu tất yếu của con người, nó thuộc bản chất neười. Và như vậy, không ai 
có quyền tước bở đi cái thuộc tính bản chất ấy, cái bản chất luôn muốn vươn tới sự 
tự do để khắng định khả năng phát triển của con người. Đó là quyền tự do phát triển 
của mỗi người. Chẳng hạn, đề cập đến tự do tư tưởng, Hồ Chi Minh nói: “Chế độ ta 
là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, 
mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, 2,óp phần tìm ra chân lý. Đó cũng là một 
quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người”2. Tính dân chủ thể hiện ở chỗ 
mọi người có thể tự do trình bày ý kiến về mọi vấn đề. Dân chủ là để tìm ra chân lý, 
và khi đã tìm được chân lý thì mọi sự sẽ trở nên rõ ràng, nhận thức và hành động sẽ 
thống nhất để đạt được mục tiêu.

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, quyền tự do dân chủ của con người được 
đề cập ở nhiều bình diện khác nhau, như là quyền bình đẳng theo giới, theo giai 
tầng, theo các tầng lớp xã hội; hoặc ỉà quyền con người được bình đẳng trong mọi 
lĩnh vực của đời sống sinh hoạt hàng ngàv cho đến các hoạt động chính trị, kinh tể, 
văn hoá, xã hội...

Với tinh thần nhân vãn cao cả. luôn ước muốn cho dân tộc Việt Nam được 
hưởng quyền tự do dân chủ, Hồ Chí Minh đã chủ trương phải dân chủ hoá một cách

1. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, xb lần 2, 1930-1945, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 583.

2. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 8, xb lần 2, 1955-1957, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 218.
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hiệu quả bằng việc pháp luật hoá các quyền ấy. Đe cập đến việc sửa đổi Hiến pháp, 
Người nhấn mạnh: “Nó phải là một bản Hiến pháp bảo đảm được quyền tự do dân 
chủ cho các tầng lớp nhân dân'’ và trong báo cáo dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1959, Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền dân chủ với những quyền cơ bản như sau: 
“Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có quyền làm việc.

Có quyền nehỉ ngơi,

Có quyền học tập,

Có quyền tự do thân thể,

Có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp, lập hội, biểu tình,

Có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào,

Có quyền bầu cử, ứns cử, V .V ..

Công dân đều bình đẳng trước phát luật. Đàn bà có quyền bình đẳng với đàn 
ông về các mặt chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và gia đình”1.

Những quyền của người dân mà Hồ Chí Minh đề ra trên đây đã đáp ứng được 
nhu cầu thiết yếu của nhân dân về dân chủ và thực hành dân chủ sẽ mang lại những 
lợi ích cho họ cũng như cho sự bền vững của một chế độ, một xã hội. Dân chủ có 
vai trò to lớn trong việc phát huy tính tích cực và sáng tạo của con người; từ đó, góp 
phần thúc đẩy đến sự phát triển xã hội. Hồ Chí Minh hiểu rằng, muốn cho nước nhà 
được độc lập, kinh tế phát triển, xã hội tiến lên thì phải có một lực lượng mạnh mẽ 
thực hiện mục đích ấy, mà để động viên lực lượng ấy hành động thì không gì thiết 
thực bằng việc quan tâm đến lợi ích và quyền lợi của họ, đặc biệt là những quyền 
lợi gắn chặt với đời sống hằng ngày của họ, trong đó có quyền dân chủ. Việc đề cao 
dân chủ và quan tâm xây dựng một thể chế dân chủ là một trong những sách lược 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội một cách hiệu quả nhất. Hồ Chí Minh khẳng 
định: “Dân chủ là quý báu nhất của nhân dân”2. Chính vì vậy, trong Sửa đổi lối làm 
việc Hồ Chí Minh đã nhắc nhở: “Dân chủ, sáng kiến, hăng hái, ba điều đó quan hệ 
với nhau. Có dân chủ mới làm cho cán bộ và quần chúng đề ra sáng kiến. Những 
sáng kiến đó được khen ngợi, thì nhưng người đó càng thêm hăng hái, và người 
khác cũng học theo. Và trong khi tăng thêm sáng kiến và hăng hái làm việc thì

1. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 9, xb lần 2, 1958-1959, Nxb Chính trị quốc gia, Hà'Nội, 
tr .593.

2. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 8, xb lần 2, 1955-1957, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr.279.
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những khuyết điểm lặt vặt, cũng tự sửa chữa được nhiều”1. Điều này cũng eiải thích 
vì sao Hồ Chí Minh lại đề cao việc thực hành dân chủ đển vậỵ

Khi xác định rõ quyền dân chủ của nhân dân - cái gắn chặt với lợi ích của toan 
dân, với sức sáng tạo và tinh thần hăng hái cống hiến của nhân dân, thì phải phát 
triển dân chủ, thực hành dân chủ một cách thực sự hiệu quả nhằm phục vụ tốt cho 
công cuộc xây dựng phát triển đất nước. “Để thực hiện tốt nhiệm vụ cách mạr.g. 
Nhà nước ta phải phát triển quyền dân chủ và sinh hoạt chính trị của toàn dân, để 
phát huy tính tích cực và sức sáng tạo của nhân dân, làm cho mọi người công dàn 
Việt Nam thực sự tham gia quản lý công việc của Nhà nước, ra sức xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà”2.

Hiểu rõ vai trò của dân chủ nên Hồ Chí Minh rất tích cực củng cổ việc thực 
hành dân chủ, coi trọng việc thực hành dân chủ. Người cho ràng, chăm lo thực hành 
dân chủ chính là nhiệm vụ quan trọng nhât của người lãnh đạo “thực hành dân chủ 
là để làm cho dân ai cũng được hưởng quyền dân chủ tự do”3. Hồ Chí Minh đã :hi' 
rõ tác dụng như một chìa khoá vạn năng của việc thực hành dân chủ, nó động Viên 
con người hành động, tăng gia sản xuất. Có thể nói, nếu không có cái chìa khoá văn 
năng đó thì việc tốt lại hoá thành xấu. Qua quá trình thực hiện, Người khẳng đ nh 
chắc chắn rằng: “Có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả ực 
lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”4.

Tất cả những nhận định của Hồ Chí Minh đều cho thấy Người đánh giá :ao 
vai trò của dân chủ và thực hành dân chủ một cách triệt để. Điều đó cũng cho thấy, 
dân chủ trong quan niệm của Người mang tính hiện thực rất cao, nói đến dân ;hủ 
không thể thiếu việc thực hành dân chủ . Vì rằng, Hồ Chí Minh luôn muốn Việt 
Nam phải “đi đến dân chủ thực sự” Vậy “dân chủ thực sự ’’ là như thế nào? Nga/ từ 
những ngày đầu giành được độc lập tự do cho đất nước, Người đã chủ động bắt tay 
ngay vào việc thực hiện quyền được học hành của nhân dân, nhằm nâng cao dân trí 
của người Việt. Đây là yếu tổ nền tảng, tạo điều kiện để người dân có thể nhận thức 
và hiểu quyền dân chủ của mình và chủ động phát huy quyền làm chủ. Tiếp đến, 
đảm bảo và mở rộng các quyền dân sinh khác cho người dân, thực hiện công tằng

1. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, xb lần 2, 1947-1949 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 244.

2. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 9, xb lần 2, 1958-1959, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr.590.

3. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, xb lần 2, 1947-1949 Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 20.

4. Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 9, xb lần 2, 1958-1959 Nxb Chính trị quốc gia, HàNội, 
tr. 592.
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trone phân phối, chăm lo quyền lợi và lợi ích của các giai tầne khác nhau. Đồng 
thời, thực hành dân chủ trong các lĩnh vực an sinh xã hội, các chính sách về đảm 
bảo quan tâm chính đáng đến nsười già neo đơn, các gia đình thương binh liệt sĩ..

Đe có thể có một nền dân chủ thực sự, Hồ Chí Minh luôn coi trọne xây dựng 
một thế chế nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân, thường xuyên củng cố 
hoàn thiện chính sách và pháp luật. Người chủ trương tăng cường việc đối thoại 
giữa chính quyền và nhân dân thông qua các tố chức, như Hội đồng nhân dân, Mặt 
trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ..., lắng nghe tiếng nói của dân phản 
ánh những điều mong muốn của dân cho Chính phủ. Các tổ chức đó là sợi dây liên 
lạc mật thiết giữa dân và Chính phủ.

Đặc biệt, để thực hiện dân chủ trong xã hội trước hết cần coi trọng việc thực 
hiện dân chủ trong Đảng. Đảng phải đi đầu trong việc thực hành dân chủ, luôn luôn 
phải phê bình và tự phê bình. Trong khi phê bình và tự phê bình, Hồ Chí Minh chủ 
trương: “Cấp trên để cho mọi người có gì nói hết, cái gì đúng thì nghe, cái gì không 
đúng thì phải giải thích, sửa chữa”1. Có như vậy sáng kiến mới được phát huy cả ở 
người nghe lẫn người nói. Có thể nói, mức độ thực hiện tự phê bình và phê bình 
chính là một tiêu chí đánh giá mức độ thực hiện dân chủ của xã hội và cũng là tiêu 
chí đánh giá trình độ dân chủ của mỗi tổ chức, xã hội. Ngoài ra, cần tăng cường 
hoạt động của các cơ quan thông tin đại chúng, giúp người dân nhận thức và nâng 
cao sự hiểu biết về dân chủ cũng như phát huy quyền dân chủ của mình.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và thực hành dân chủ đã được Đảng Cộng sản 
Việt Nam kế thừa và vận dụng một cách sáng tạo, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.

Chúng ta đều biết, dân chủ trong kinh tế sẽ tạo đà cho sự phát triển kinh tế; 
ngược lại, dân chủ cũng bị quy định bởi đặc thù kinh tế của xã hội ẩy. Trình độ phát 
triển của dân chủ, xét đến cùng, bị quy định bởi kết cấu kinh tể. Nen kinh tế phát 
triển hiện đại sẽ tạo nên một cơ chế dân chủ hiện đại và nhu cầu mở rộng dân chủ 
càng được nâng cao. Thật vậy, một nền kinh tế tự nhiên, tự cấp và tự túc, chỉ đem 
lại nhu cầu dân chủ đơn thuần, một trạng thái dân chủ nghèo nàn. Hay nền kinh tế 
tập trung quan liêu bao cấp lại là cái gốc của tệ quan liêu và độc đoán, mất dân chủ. 
Còn nền kinh tế hảng hoá nhiều thành phần, với nhiều loại hình sở hữu đã bao hàm 
trong nó dân chủ. Như vậy, với việc đổi mới trong kinh tế, “phát triển nền kinh tế 
thị trường xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, 
hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối”2 như hiện nay, Đảng ta đã tạo

1. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, xb lần 2, 1947-1949, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
tr. 233 - 234.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Sđd., tr.72.
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ra một cơ hội mới cho việc mở rộng dân chủ và xây dựng cơ chế dân chủ ở nước ta. 
Nói như GS. Hoàng Chí Bảo, “giải phóng sức sản xuất, phát triển kinh tế hàng hoá 
nhiều thành phần và áp dụng cơ chế thị trường là tác nhân kinh tế quan trọng bậc 
nhất đối với dân chủ hoá ở nước ta”1.

Nói vậy không có nghĩa là trong lĩnh vực kinh tế không có những thách ứức 
đối với việc phát huy dân chủ. So với thế giới, nền kinh tế của ta vần là nền kinh tế 
kém phát triển: Tư duy sản xuất manh mún, kinh doanh chộp giật, trình độ quân lý 
kinh tế thấp, khả năng cạnh tranh không cao, dẫn đến khi hội nhập kinh tế thế g.ới 
gặp nhiều trở ngại. Thêm nữa, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu lan rộng, nhũng 
chính sách kinh tể của các nước lớn gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế của 
nước ta. Tron? điều kiện ấy không thể không có sự bảo hộ của Nhà nước để phát 
triển kinh tế trong nước. Tuy nhiên, ở khía cạnh nào đó, chính sự bảo hộ này cũng 
là một khó khăn đối với việc phát huy dân chủ.

Một trong những lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội mà dân chủ được '.hể 
hiện rõ rệt nhất là lĩnh vực chính trị, nó biểu hiện quyền chính trị, quyền làm chủ 
của nhân dân. Dân chủ trong chính trị thể hiện rõ ràng nhất bản chất chính trị của 
một chế độ xã hội. Hệ thống chính trị càng thông suốt và chặl chẽ, dân chủ cang 
được đẩy mạnh. Với chủ trương xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân, tấl cả 
quyền lực thuộc về nhân dân, “Nhà nước phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân 
dân, thực hiện đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân” Đảng ta đã tạo nên diện mạo iãn 
chủ mới cho nhân dân trong lĩnh vực chính trị. Đặc biệt, việc pháp luật hoá các quyền 
dân chủ đã tạo nên bầu không khí dân chủ thực sự trong nhân dân. Nhân dân được 
tham gia ứng cử, bầu cử, được góp ý thẳng thắn, trực tiếp vào đường lối. chính sách 
của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng, chúng ta đi lên xã hội chủ nghĩa íừ uột 
nước phong kiến, lạc hậu, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, thì cùng với 
đó chúng ta đã bỏ qua bước phát triển dân chủ tư sản. Do đó, trong quá trình xây 
dựng Nhà nước pháp quyền và xã hội dân chủ Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp một 
số khó khăn cơ bản. Việc kiện toàn hệ thống pháp luật còn nhiều chỗ hổng, trình độ 
hiểu biết của neườí dân về dân chủ cũng như việc hiểu quyền và nghĩa vụ củi họ 
còn thấp và hạn hẹp. Cũng vì thế, các thế lực thù địch ra sức lợi dụng với chiêu bài 
tự do dân chủ nhằm làm phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta Đe

1. Hoàng Chí Bảo (1992), “Tổng quan về dân chủ và cơ chế thực hiện dân chủ xã hội chủ 
nghĩa ở nước ta: quan điểm, lý luận và phương pháp nghiên cứu”, Tạp chí Thông tin lý uận, 
số 9, tr.8.

2. Đảng Cộng sản Việt Nam (201!), Sđcì., tr. 86.
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ngăn chặn việc này, chủng ta cũng phải tạo ra những thiết chế đế kiên quyết chống 
lại những hành vi lợi dụng của chúng. Bên cạnh đó, tình hình chính trị trên thế giới 
có những diễn biến khó lường, trong khi trình độ quản lý hành chính cũng như việc 
xử lý các tình huống chính trị nhạy cảm của chúng ta còn thấp. Việc phân định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hành của các cơ quan, tổ chức nhà nước còn chưa rõ ràng, 
chồng chéo dẫn đến những khó khăn trong việc xây dựng cơ chế dân chủ và thực 
hiện dân chủ.

về xây dựna nền văn hoá tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa 
văn hoa nhân loại, chăm lo phát triển xây dựng con người toàn diện đã tạo nhiều 
thuận lợi cho việc phát huy dân chủ ở nước ta. Các chủ trương về phát triển nguồn 
nhân lực, đẩy mạnh việc giáo dục ở mọi cấp độ, phát triển khoa học - công nghệ, 
mở rộng thông tin đại chúng đã tạo điều kiện và thúc đấy nâng cao trình độ dân trí. 
Nhận thức của nhân dân về mọi lĩnh vực đã cao hơn so với trước đây. Những điều 
này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao và phát triển ý thức dân chủ của 
người dân, không khí dân chủ đã được hoà vào cuộc sống. Hơn nữa, cùng với hội 
nhập kinh tế quốc tế, mặt tích cực trong giao lưu văn hoá cũng tạo điều kiện tốt cho 
việc phát triển nhu cầu dân chủ của nhân dân.

Song, bên cạnh đó, quá trình giao lưu, hội nhập văn hóa cũng đặt ra thách thức 
đối với việc thực hiện dân chủ của chúng ta. Điều dễ thấy là các thế lực phản động 
và thù địch đã lợi dụng dân chủ làm công cụ cho những mục'đích chính trị của 
chúng Trên thực tế, những biểu hiện dân chủ cực đoan, vô chính phủ có nguy cơ trở 
thành ngòi nổ dẫn đến sự bất ổn về chính trị xã hội. Ngoài ra, do tàn dư của phong tục 
và lối sống làng xã, kiểu dân chủ tuỳ tiện cũng là một thách thức không nhỏ đối với 
việc thục thi dân chủ của ta. Rồi hàng loạt những vấn đề xã hội như tham nhũng, phân 
hoá giàu nghèo, việc giảm lòng tin của nhân dân vào một số bộ phận đại diện chính 
quyền... cũng hạn chế rất nhiều đến công cuộc xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa 
của Việ: Nam.

Tựu trung lại, để có thể tranh thủ được thời cơ và đẩy lùi những thách thức 
trong việc thực hiện và hoàn thiện cơ chế dân chủ, Đảng ta cần phải vận dụng một 
cách linh hoạt hơn nữa tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong điều kiện mới hiện 
nay. Tnrớc hét, chúng ta phải kiện toàn hệ thống luật pháp một cách đồng bộ và 
toàn diện để nó đủ mạnh trong việc bảo vệ quyền dân chủ của nhân dân; có cơ chế 
giám sát quyền lực một cách chặt chẽ, tạo ra một mạng lưới thông tin rộng khắp và 
trung thực trong mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu dân chủ của nhân dân. Tiếp 
nữa, trcng công tác cán bộ chúng ta cần phải giáo dục, bồi dưỡng, chọn lựa và sử 
dụng những cán bộ đủ đức đủ tài. Ngoài ra, để dân chủ đại diện thực sự có hiệu quả 
thì Quốc hội, Hội đồng nhân dân và chính quyền nhân dân các cấp cũng như các tổ
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chức chính trị - xã hội, đoàn thể của quần chúng nhân dân phải đổi mới liên tục về 
nội dung và phương thức hoạt động. Đặc biệt, cần tăng cường hơn nữa dân chủ trực 
tiếp. Làm được điều này, dân chủ xã hội chủ nghĩa mới thực sự đóng vai trò động 
lực thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội.

Tóm lại, xã hội càng phát triển, thì nội dung dân chủ cũng như việc thực hiện 
dân chủ càng đi vào thực chất. Trong điều kiện hiện nay, có thể nói, tư tưởng Hồ Chí 
Minh về dân chủ là nền tảng, cơ sở lý luận cho việc hoàn thiện hệ thống chính trị, xây 
dựng nhà nước pháp quyền, tạo lập cơ chế dân chủ ngày càng hoàn bị ở nước ta. Nói 
cách khác, tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ là một di sản vô cùng quý báu và nhiệm 
vụ của toàn Đảne và toàn dân là biến những giá trị ấy thành hiện thực.
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